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Tấm nhựa Pima lựa chọn thị trường mục tiêu cho sản phẩm thay thế ván gỗ công nghiệp bằng 
ván nhựa Pima với những tính năng như chống nước, chống mối mọt, không formaldehyde, 
chống cháy, tái sử dụng, vật liệu xanh thân thiện với môi trường.

Lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm Pima là nguồn nguyên vật liệu đầu vào ổn định và 
chất lượng cao được sản xuất trong nước. Nguồn gốc vật liệu được chiết xuất từ dầu hỏa 
khác với những sản phẩm khác cùng loại có nguồn vật liệu được luyện từ than đá. Pima rất 
quan tâm đến môi trường nên tái chế sản phẩm sau khi sử dụng. Chúng tôi lập ra qui trình 
thu mua lại những sản phẩm thải bỏ có ngồn gốc từ tấm ván nhựa để tái sử dụng. Pima 
xem đây là cam kết đảm bảo tính bền vững cho môi trường. Bên cạnh đó, Pima nổi bật là 
thương hiệu uy tín tại Việt Nam, với các sản phẩm chất lượng, đạt chuẩn và được kiểm định 
chất lượng trung tâm SGS và Quartest 3. Với ưu thế này, Pima đã chinh phục khách hàng 
hiệu quả và bền vững. 

Pima luôn cam kết mang đến khách hàng dòng sản phẩm chất lượng cao. Vật liệu xây 
dựng xanh, bền vững với môi trường và có khả năng tái sử dụng. Chất lượng sản phẩm 
chính sự trân trọng và trách nhiệm của thương hiệu Pima đối với cuộc sống của con 
người và xã hội.
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I/ GIỚI THIỆU

Pima PVC Foam Board represented to the market as a substitute for Industrial Wood/MDF/MFC 
with stunning features such as water resistance, termite resistance, formaldehyde free, fire 
retardant, reusable and eco-friendly green material.

The competitive advantage of Pima products, has always been the stable source of high quality 
and domestically raw materials. Our PVC resin materials extracted from kerosene is different from 
other products of the same type whose materials are fined from coal. Pima truly cares about 
the environment, so our products are fully recycled. We have established a process to collect 
waste products (Pima origin) to reuse and reprocessed. Pima sees this as a commitment to 
environmental sustainability. Besides, Pima stands out as a prestigious brand in Vietnam, with 
quality products that meet standards and are tested by SGS and Quartest 3. With this advantage, 
Pima has conquered branded customers by effectiveness and sustainability.

Pima is always committed to provide customers with high quality products and reusable 
building materials. Product quality is the respect and responsibility of the Pima brand for 
people’s lives and society.

INTRODUCTION 



 

 

Test Report No. VNT/H/19/000855 
Dated 22/08/2019 
 

 

Note: (1) General Terms & Conditions as mentioned overleaf, (2) The results relate only to the items tested, (3) the test report shall not be 
reproduced except in full without the written approval of the laboratory. 
Disclaimer Measurement Uncertainty: 
Unless otherwise agreed upon, Pass or Fail verdicts are given based on the measured values without any considerations of measurement 
uncertainties. Please note, every test method has a measurement uncertainty which has been evaluated by the laboratory according to 
ISO/ICE 17025 requirements. By taking measurement uncertainties into account it might happen that measured values can neither be 
assessed as PASS nor as FAIL 

Laboratory: TÜV SÜD Vietnam Co. Ltd. 
Lot III-26, 19/5A Street, Industry Group III, 
Tan Binh I.P, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, 
Ho Chi Minh City, Vietnam 

Phone: 084-8-62678506 
Fax: 084-8-62678511 
Url: www.tuv-sud.vn 
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Result summary/ conclusion: 
 
No. Test parameter(s) Conclusion 

1. Cadmium (Cd) Pass/See Result 

2. Lead (Pb) Pass/See Result 

3. Mercury (Hg) Pass/See Result 

4. Hexavalent Chromium (Cr VI) Pass/See Result 

5. Sum of PBBs Pass/See Result 

6. Sum of PBDEs Pass/See Result 

7. Bis-(2-Ethyl Hexyl) Phthalate (DEHP) Pass/See Result 

8. Di-butyl Phthalate (DBP) Pass/See Result 

9. Benzyl Butyl Phthalate (BBP) Pass/See Result 

10. Di-iso-butyl Phthalate (DIBP) Pass/See Result 

 

 

Note(s): 

- The submitted samples are Not Drawn by the Laboratory. 

- This report includes the test result(s) which was conducted and reviewed by Chemical Department. 

Mỗi thành viên của Công ty TNHH Pima có trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm 
và dịch vụ tốt nhất khi phân phối đến khách hàng. 

Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng của Công ty theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015

Chất lượng dịch vụ sản phẩm được Công ty TNHH Pima xác định đó là chiến lược 
cạnh tranh quan trọng nhất. Công ty TNHH Pima luôn coi trọng các công tác quản lý 
và kiểm soát chất lượng dịch vụ. Chúng tôi đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý tiêu 
chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 vào các quy trình chăm sóc khách hàng, phát triển 
sản phẩm mới, dịch vụ bảo hành,... quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất 
cho khách hàng.

Each in personnel in Pima, is responsible for ensuring the best quality of products and services 
when distributing to customers.

Maintain and continuously improve the Company’s quality management system according to 
ISO 9001:2015

Service quality is identified as the most important competitive strategy. As the result, Pima 
always value the importance of  managing this aspect. We have implemented and applied 
the quality management system ISO 9001:2015 into the processes of customer care, new 
product development, warranty service,... in order to preserve best service for customers.
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
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TẤM ỐP
TƯỜNG Pima
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II/ SẢN PHẨM Pima
PRODUCT of Pima

Pima WALL PANEL



Tấm ốp tường Pima là sản phẩm được ứng dụng bởi công nghệ đột 
phá phù hợp trong nội thất hiện đại. Với trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt 
và chi phí bảo trì thấp. Những ưu điểm này giúp sản phẩm trở thành 
sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng.

Pima Wall Panel is a signature product with breakthrough technology suitable for modern interiors. Light weight, easy installation and 
low maintenance cost, these advantages make the product the best choice for customers.

Tấm ốp tường Pima được làm 
từ nhựa PVC và bột đá nên có 
thể chống thấm nước, chống 
ẩm mốc, oxy hóa rất tốt. Bên 
cạnh đó, tấm ốp nhựa này còn 
có khả năng chịu nhiệt, cách 
âm và chống cháy tốt.

Bề mặt của Tấm ốp tường 
Pima sẽ được dán phủ nhiệt 
lớp hoạ tiết trang trí. Điều này 
giúp cho sản phẩm dễ dàng vệ 
sinh bằng nước khi bị dính bẩn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS

* Kích thước phôi có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng /Size can be customized according to customer’s request.

3000

3000

600

400

9

9

TẤM ỐP TƯỜNG Pima PW-6009
Pima WALL PANEL PW-6009

Pima WALL PANEL PW-4009
TẤM ỐP TƯỜNG Pima PW-4009

TÊN SẢN PHẨM/ PRODUCT NAME DÀI (L) (mm) RỘNG (W) (mm) ĐỘ DÀY (T) (mm)

TẤM ỐP TƯỜNG Pima
Pima WALL PANEL
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Pima Wall Panel are made from PVC and calcium carbonate, so it is waterproof, moisture-
proof, and anti-oxidation. This product also has good heat resistance, sound insulation and 
fire resistance.

The surface of Pima Wall Panel will be thermally coated with decorative textures. This makes 
the product easy to clean with water when it gets dirty.



Tấm ốp tường Pima ứng dụng trong trang trí nội thất ốp tường và trần. Tấm ốp tường Pima 
được các cao ốc văn phòng, nhà phố, siêu thị, nhà hàng...

Pima Wall Panel is used in interior decoration of walls and ceilings. Its application are widely by 
office buildings, townhouses, supermarkets, restaurants...
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ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT TẤM ỐP TƯỜNG Pima/ APPLICATION
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ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT TẤM ỐP TƯỜNG Pima/ APPLICATION
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ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT TẤM ỐP TƯỜNG Pima/ APPLICATION
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TẤM ỐP
LAM SÓNG Pima
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Pima WALL FLUTED PANEL



Tấm ốp lam sóng Pima 
được ứng dụng trong ốp 
tường, ốp trần nội thất. Là 
giải pháp tối ưu cho tường 
và trần bị ẩm mốc hoặc 
thường xuyên tiếp xúc với 
độ ẩm cao. Tấm ốp lam 
sóng Pima cách nhiệt tốt, 
đem lại trải nghiệm gần 
gũi với thiên nhiên.

TẤM ỐP LAM SÓNG Pima
Pima WALL FLUTED PANEL
Tấm ốp lam sóng Pima là một trong những loại vật liệu trang trí 
nội thất mới hiện nay. Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC kết hợp 
bột gỗ, những tấm ốp được thiết kế dưới hình vân sóng giúp tạo 
điểm nhấn và sự nổi bật cho không gian.

Pima Wall Fluted Panel is one of the new interior decoration material. It is manufactured from PVC combined with wood 
pulp, the panels are designed in a wave pattern to help create accents and highlights for the space.

3000

3000

205

205

15

30

TẤM ỐP LAM SÓNG Pima PW-20515
Pima WALL FLUTED PANEL PW-20515

Pima WALL FLUTED PANEL PW-20530
TẤM ỐP LAM SÓNG Pima PW-20530
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Pima Wall Fluted Panel is used as interior wall and ceiling cladding. Ideal solution 
for walls and ceilings that are moldy or frequently exposed to high humidity. This 
product has good insulation, bringing a close-to-nature experience.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS

* Kích thước phôi có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng /Size can be customized according to customer’s request.

TÊN SẢN PHẨM/ PRODUCT NAME DÀI (L) (mm) RỘNG (W) (mm) ĐỘ DÀY (T) (mm)
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Tấm ốp lam sóng Pima là sự lựa chọn tốt nhất về chất liệu và màu sắc trong ốp tường và vách 
tại các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, showroom, nhà phố, siêu thị, nhà hàng...
Pima Wall Fluted Panel is the best choice of wall cladding material for office buildings, commercial 
centers, showrooms, townhouses, supermarkets, restaurants...

ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT TẤM ỐP LAM SÓNG Pima/ APPLICATION
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ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT TẤM ỐP LAM SÓNG Pima/ APPLICATION



17www.pima.com.vn

ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT TẤM ỐP LAM SÓNG Pima/ APPLICATION



Nẹp trang trí PWA-10038
Pima Decorative Trim PWA-10038
3000 x 100 x 38

Nẹp viền trang trí PWA-6028
Pima Decorative Trim PWA-6028
3000 x 60 x 28

Nẹp viền trang trí PWA-3520
Pima Decorative Trim PWA-3520
3000 x 35 x 20

Nẹp trần trang trí PWA-10025
Pima Decorative Ceiling Trim PWA-10025
3000 x 100 x 25

Nẹp viền trang trí thắt lưng PWA-4520
Pima Decorative Trim PWA-4520
3000 x 45 x 20

PASS INOX
45 x 3

100

3560

45

100

38

2028

20

Nẹp trang trí chân tường PWA-10017
Pima Decorative Footing Trim PWA-10017
3000 x 100 x 17

100

17

Nẹp viền trang trí PWA-7038
Pima Decorative Trim (With Cap)PWA-7038
3000 x 70 x 38

70

38

25

PHỤ KIỆN NẸP TRANG TRÍ Pima/Pima DÉCOR EDGE BANDING
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* Kích thước phôi có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng /Size can be customized according to customer’s request.
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ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT PHỤ KIỆN NẸP TRANG TRÍ Pima/ APPLICATION
Phụ kiện nẹp trang trí Pima là sự lụa chọn tốt nhất trong ngành trang trí nội thất nẹp tường và 
trần. Ứng dụng trong các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, showroom, nhà phố, siêu 
thị, nhà hàng và trường học...

Décor edge banding is the ideal choice for wall and ceiling decoration. Applied in office buildings, 
commercial centers, showrooms, townhouses, supermarkets, restaurants and schools...
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ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT PHỤ KIỆN NẸP TRANG TRÍ Pima/ APPLICATION
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ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT PHỤ KIỆN NẸP TRANG TRÍ Pima/ APPLICATION



C
ATALO

G
U

E

22 www.pima.com.vn



C
ATALO

G
U

E

23www.pima.com.vn

PHÔI THANH CÁNH CỬA TỦ Pima
Pima CABINET PROFILE

PHÔI CỬA NHỰA COMPOSITE Pima
Pima COMPOSITE DOOR



PHÔI THANH CÁNH CỬA TỦ Pima
Pima CABINET PROFILE
Phôi thanh cánh cửa tủ Pima là một vật liệu mới composite đón đầu xu hướng 
nội thất hiện đại. Phôi thanh cánh cửa tủ Pima chất lượng bền, hoạ tiết trang trí 
phong phú mà còn phải dễ thi công, tiết kiệm thời gian lắp đặt. Đây không chỉ là 
bước tiến mới trong lĩnh vực sản xuất vật liệu nội thất mà còn là bước tiến mới 
trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Pima.

Phôi thanh cánh cửa tủ Pima 
dễ thi công, Phôi thanh đã 
được định hình và kết hợp với 
các phụ kiện đi kèm, giúp tiết 
kiệm thời gian lắp đặt.

Phôi thanh cánh cửa tủ Pima 
tiết kiệm chi phí so với các vật 
liệu nội thất khác. Hạn chế 
cong vênh cũng như mối mọt, 
chống ẩm tốt trong quá trình 
sử dụng. 

Ngoài ra, sử dụng Phôi thanh 
cánh cửa tủ Pima khách hàng 
có nhiều lựa chọn về màu sắc 
và hoa văn phong phú.

Thanh lam sóng P /Fluted Profile P: PMK-P165
3000 x 165 x 9

Thanh lam sóng N/ Fluted Profile N: PMK-N150
3000 x 150 x 9
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Pima Cabinet Profile is a new composite material to catch up with modern interior trends. The product is highly durable, various 
decorative textures, easy to construct, saving installation time. This is not only a new step in the field of interior material production 
but also a new chapter in product development of Pima Company. 

Pima Cabinet Profile is shaped and combined with accompanying accessories, 
saving installation time.
Pima Cabinet Profile save costs compared to other interior materials. Limit in bending 
and good moisture resistance during use.
This product contains multiple choices for colors and designs.

* Kích thước phôi có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng /Size can be customized according to customer’s request.



Đố giữa cánh tủ PMK-6022
Central Cabinet Door Profile PMK-6022
3000 x 60 x 22 

Thanh đố nẹp kính
Glass Frame
3000 x 40 x 25 

Thanh đố cánh tủ PMK-6528
Cabinet Door Profile PMK-6528
3000 x 65 x 28

Thanh đố cánh tủ PMK-6522
Cabinet Door Profile PMK-6522
3000 x 65 x 22

Thanh đố cánh tủ PMK-8023
Cabinet Door Profile PMK-8023
3000 x 80 x 23

Thanh đố cánh tủ PMK-8030
Cabinet Door Profile PMK-8030
3000 x 80 x 30

PHỤ KIỆN PHÔI THANH CÁNH CỬA Pima/Pima CABINET PROFILE ACCESSORIES
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* Kích thước phôi có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng /Size can be customized according to customer’s request.
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ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT PHÔI THANH CÁNH CỬA TỦ Pima/APPLICATION
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ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT PHÔI THANH CÁNH CỬA TỦ Pima/APPLICATION ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT PHÔI THANH CÁNH CỬA TỦ Pima/APPLICATION



PHÔI CỬA NHỰA COMPOSITE Pima
Pima COMPOSITE DOOR
Phôi cửa nhựa composite Pima là dòng sản phẩm nhựa cao cấp chuyên dùng làm cửa 
phòng hoặc cửa nhà vệ sinh cho các công trình, nhà phố, cao ốc văn phòng, chung 
cư,... Phôi cửa nhựa composite Pima là một sự lựa chọn tối ưu thay cho các dòng cửa 
gỗ tự nhiên với chất lượng. tính thẩm mỹ, tiết kiệm chi phí chống nước, chống mối mọt, 
không formaldehyde, chống cháy, tái sử dụng, vật liệu xanh thân thiện với môi trường.
Pima Composite Door is a line of high-class plastic products specialized for making room doors or toilet doors for 
buildings, townhouses, office buildings, apartments... It certainly an optimal high quality choice comparing to natural 
wood doors. This product is full of aesthetics, cost savingswater resistance, termite resistance, formaldehyde free, fire 
retardant, reusable and eco-friendly green material.

Sản phẩm cách âm hiệu quả: 
Cửa nhựa composite được 
đưa vào danh sách cửa cách 
âm tốt nhất trong top những 
loại cửa nhựa trên thị trường.

Dễ dàng vệ sinh: Chất liệu 
nhựa composite giúp chống 
nước 100%. Bề mặt bao phủ 
là lớp nhựa PVC nên khách 
hàng rất dễ dàng khi vệ sinh 
cửa bằng khăn ướt.
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PHÔI CỬA NHỰA COMPOSITE PIMA WPD-76038
Pima Composite Door WPD-76038

PHÔI CỬA NHỰA COMPOSITE PIMA WPD-83540 
Pima Composite Door WPD-83540

Effective soundproof products: Pima Composite Door is included in the list of 
the best soundproof doors among the top types of plastic doors on the market.

Easy to clean: Composite plastic material makes it 100% waterproof. The surface 
is covered with PVC, so it is very easy for customers to clean the door with a 
wet cloth.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS

* Kích thước phôi có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng /Size can be customized according to customer’s request.

TÊN SẢN PHẨM/ PRODUCT NAME DÀI (L) (mm) RỘNG (W) (mm) ĐỘ DÀY (T) (mm)



Phôi đố cửa Pima WPF-100H18
Pima Door Profile WPF-100H18
1800 x 100 x 38

Phôi đố cửa Pima WPF-10018
Pima Door Profile WPF-10018
1800 x 100 x 38

Phôi đố cửa Pima WPF-100H22
Pima Door Profile WPF-100H22
2200 x 100 x 38

Phôi đố cửa Pima WPF-10022
Pima Door Profile WPF-10022
2200 x 100 x 38

Phôi đố cửa Pima WPF-12018
Pima Door Profile WPF-12018
1800 x 120 x 38

Phôi đố cửa Pima WPF-20018
Pima Door Profile WPF-20018
1800 x 200 x 38

Phôi nẹp vuông cửa Pima WPS-06018
Pima Door Square Trim WPS-06018
1800 x 60 x 30

Phôi nẹp vát cửa Pima WPV-06018
Pima Door Flap Trim WPV-06018
1800 x 60 x 30

Phôi nẹp oval cửa Pima WPC-06018
Pima Door Oval Trim WPC-06018
1800 x 60 x 30

Phôi nẹp vát cửa Pima WPV-06022
Pima Door Flap Trim WPV-06022
2200 x 60 x 30

Phôi nẹp oval cửa Pima WPC-06022
Pima Door Oval Trim WPC-06022
2200 x 60 x 30

Phôi nẹp vuông cửa Pima WPS-06022
Pima Door Square Trim WPS-06022
2200 x 60 x 30

Phôi đố cửa Pima WPF-12022
Pima Door Profile WPF-12022
2200 x 120 x 38

Phôi đố cửa Pima WPF-20022
Pima Door Profile WPF-20022
2200 x 120 x 38

PHỤ KIỆN PHÔI CỬA NHỰA COMPOSITE Pima/ Pima COMPOSITE DOOR ACCESSORIES
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Thanh đố nẹp kính
Glass Frame
3000 x 40 x 25 

* Kích thước phôi có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng /Size can be customized according to customer’s request.
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ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT PHÔI CỬA NHỰA COMPOSITE Pima/ APPLICATION
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ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT PHÔI CỬA NHỰA COMPOSITE Pima/ APPLICATION ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT PHÔI CỬA NHỰA COMPOSITE Pima/ APPLICATION



III/HƯỚNG DẪN THI CÔNG/ INSTRUCTION OF CONSTRUCTION
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IV/BẢNG MÀU ỐP TƯỜNG Pima & PHỤ KIỆN
COLOR TABLE OF Pima WALL PANEL & ACCESSORIES

W27

T01

W28

C03

W29

W20      

W30 W31 W32
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C01 C02 C03   

W01 W02 W03

V/BẢNG MÀU Pima
COLOR TABLE OF Pima
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W07 W08 W09

W04 W05 WO6 



W20

W17

W21

W18

W22

W19

W11

W14

W12

W15

W13

W16
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BẢNG MÀU Pima /COLOR TABLE OF Pima



W23

W26

W24

W27

W25

W28
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W29 W30 W31

W32

BẢNG MÀU Pima /COLOR TABLE OF Pima
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HG01 T01 T02

BẢNG MÀU Pima /COLOR TABLE OF Pima



Nhà máy Pima với diện tích 10.000m2, năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu thì trường. 
Toàn bộ các thiết bị trong dây chuyền sản xuất đều được nhập khẩu, áp dụng công nghệ 
hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và an toàn cho người lao động. 

Ngoài ra, hệ thống sử dụng thiết bị điều khiển PLC cho phép thực hiện linh hoạt các 
thuật toán điều khiển thông qua một ngôn ngữ lập trình sẵn tạo điều kiện trong công 
tác quản lý sản xuất.

With 10,000 meter square factory, Pima production capacity is matched to market demand. 
All equipment in the production line is imported, applying modern technology, ensuring 
environmental hygiene and safety standards for workers.

In addition, our system uses a PLC control device that allows flexible implementation of control 
algorithms through a pre-programmed language which facilitates efficiency in production 
management.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT PRODUCTION CAPACITY
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NHÀ PHÂN PHỐI / DISTRIBUTORS


